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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật Gói thầu 

số 1: Thuốc theo tên Generic thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đấu thầu 

thuốc tập trung cấp địa phương năm 2021 phục vụ nhu cầu khám chữa 

bệnh năm 2022 – 2023 cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI 
 

Căn cứ Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND 

tỉnh Quảng Ngãi, về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi; 

 Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 Chính 

phủ về việc qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Thông tư số 29/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc sửa đổi, bổ sung và bải bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do 

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành; 

Căn cứ Quyết định số 2107/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đấu thầu thuốc tập 

trung năm 2021 phục vụ khám chữa bệnh năm 2022 – 2023 cho các cơ sở y tế 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;  

 Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-SYT ngày 06/01/2022 của Giám đốc Sở Y tế 

tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 1: Thuốc theo tên 

Generic thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đấu thầu thuốc tập trung năm 2021 

phục vụ khám chữa bệnh năm 2022 – 2023 cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi; 

Theo Báo cáo thẩm định kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất kỹ thuật 

(HSĐXKT) số 11/BC-TTĐ ngày 24/5/2022 của Tổ Thẩm định về việc thẩm định 

kết quả đánh giá HSĐXKT Gói thầu số 01: Thuốc theo tên Generic thuộc kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu đấu thầu thuốc tập trung năm 2021 phục vụ khám 

chữa bệnh năm 2022 – 2023 cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Điều 1. Phê duyệt Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật Gói thầu 

số 01: Thuốc theo tên Generic thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đấu thầu thuốc 

tập trung năm 2021 phục vụ khám chữa bệnh năm 2022 – 2023 cho các cơ sở y 

tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau: 

Phụ 

lục 
Tên nhà thầu 

Số mặt hàng 

tham gia 

Số mặt hàng 

đạt kỹ thuật 

1  Công ty CP DP 3/2 11 11 

2  Công ty CP AFP Gia Vũ 3 3 

3  Công ty CP DP AGIMEXPHARM 54 54 

4  Công ty CP DP Ampharco USA 7 7 

5  Công ty CP Dược phẩm An Thiên 31 31 

6  Công ty TNHH DP Anh Nguyên Đức 7 7 

7  Công ty TNHH DP AT & C 2 2 

8  Công ty CP DP Âu Việt 4 4 

9  Công ty CP DP Bách Niên 2 2 

10  Công ty CP DP Bến Tre 25 25 

11  Công ty CP Dược- TTBYT Bình Định 65 64 

12  Công ty TNHH Bình Việt Đức 11 11 

13  Công ty TNHH DP Châu Á- Thái Bình Dương 3 3 

14  Công ty CP DP TW CODUPHA 63 60 

15  Công ty CP DP Trung ương CPC1 10 9 

16  Công ty CP DP CPC1 Hà Nội 24 24 

17  Công ty CP DP Cửu Long 14 14 

18  Công ty CP DP Đại Tín 6 6 

19  Công ty TNHH TM DP Đan Thanh 7 7 

20  Công ty CP Dược DANAPHA 49 49 

21  Công ty CP Dược- TBYT Đà Nẵng 130 130 

22  Công ty Cổ phần XNK Y tế DOMESCO 23 23 

23  Công ty TNHH DP Đức Anh 4 4 

24  Công ty CPDP Goldenlife 9 9 
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Phụ 

lục 
Tên nhà thầu 

Số mặt hàng 

tham gia 

Số mặt hàng 

đạt kỹ thuật 

25  Công ty CP Gon Sa 46 43 

26  Công ty CP TM và Phát triển Hà Lan 8 8 

27  Công ty CP DP TBYT Hà Nội 38 38 

28  Công ty CP Dược Hậu Giang 41 41 

29  Công ty TNHH Dược và TTBYT Hoàng Đức 52 52 

30  Công ty CP DP Imexpharm 3 3 

31  Công ty CP DP IP 2 2 

32  Công ty CP DP Khánh Hoà 70 70 

33  Công ty TNHH DP Khương Duy 55 55 

34  Công ty TNHH Dược Kim Đô 1 1 

35  Công ty TNHH Phân phối Liên kết Quốc tế 1 1 

36  Công ty TNHH DP Liên Phát 1 1 

37  Công ty TNHH DP Long Xuyên 2 2 

38  Công ty CP Hóa – Dược phẩm Mekophar 15 14 

39  Công ty TNHH MTV DV DL Mây Vàng 6 6 

40  Công ty CP DP Meta 1 1 

41  Công ty TNHH TM DP Mi Nguyễn 4 4 

42  Công ty CPDP  Minh Dân 82 82 

43  Công ty TNHH Thương mại DP Minh Hiền 6 5 

44  Công ty TNHH Dược Minh Trí 7 7 

45  Công ty CP Dược Nam Đồng 6 6 

46  Công ty CPDP Nam Hà 8 8 

47  Công ty TNHH DP Nam Hân 3 3 

48  Công ty CP TM và DP Ngọc Thiện 3 3 

49  Công ty TNHH DP Nguyên Anh Khoa 4 4 

50  Công ty TNHH TM DP Nguyễn Dương 3 3 
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Phụ 

lục 
Tên nhà thầu 

Số mặt hàng 

tham gia 

Số mặt hàng 

đạt kỹ thuật 

51  Công ty CP DP OPC 3 3 

52  Công ty CP Dược Pha Nam 8 8 

53  Công ty TNHH TBYT Phương Đông 1 1 

54  Công ty TNHH TM DP Phương Linh 1 1 

55  Công ty CP Dược liệu TW 2 67 63 

56  Công ty CP TM DP PVN 2 1 

57  Công ty Cổ phần PYMEPHARCO 55 55 

58  Công ty CP Dược phẩm Quảng Bình 15 15 

59  Công ty CP DP Quốc Tế - UK Pharma 1 1 

60  Công ty CP DP Quốc tế - Winsacom 5 5 

61  Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn 25 24 

62  Công ty CP DP SAVI 25 25 

63  Công Ty TNHH Dược Phẩm Shinpoong Daewoo 2 2 

64  Công ty Cổ phần Dược phẩm Sohaco Miền Nam 5 5 

65  Công ty TNHH DP Song Việt 3 3 

66  Công ty TNHH Dược Tâm Đan 6 5 

67  Công ty TNHH TM & DP Tâm Toàn Phát 26 26 

68  Công ty TNHH Tân An  20 20 

69  Công ty CP Đầu tư  và Phát triển Tây Âu 3 3 

70  Công ty CP TM DV Thăng Long 4 4 

71  Công ty TNHH TM Dược Thuận Gia 4 4 

72  Công ty TNHH DP Trung Việt 89 87 

73  Công ty CP DP Tường Khuê 2 2 

74  Công ty CP DP TV. Pharm 43 42 

75  Công ty CP Dược Trung Ương 3 12 12 

76  Công ty TNHH DP U.N.I Việt Nam 8 8 
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Phụ 

lục 
Tên nhà thầu 

Số mặt hàng 

tham gia 

Số mặt hàng 

đạt kỹ thuật 

77  Công ty TNHH TM DP Úc Châu 3 2 

78  Công ty TNHH DP Vạn Cường Phát 8 7 

79  Công ty TNHH Thương mại DP Vạn Phước 31 29 

80  Công ty TNHH TM DP Vi Kim Long 2 2 

81  Công ty CP DP TW Vidipha 49 49 

82  Công ty TNHH DP Việt Đức 36 36 

83  Công ty CP DP Việt Hà 11 11 

84  Công ty CP Việt Nga 4 4 

85  Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương 5 5 

86  Công ty CP DP Vĩnh Phúc 71 71 

87  Công ty CP DP Vipharco 6 6 

88  Công ty CP Y Dược VSK 4 4 

 Tổng cộng: 88 nhà thầu 1697 1673 

Chi tiết Danh mục các mặt hàng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của từng nhà 

thầu theo Phụ lục 1 đến Phụ lục 88 kèm theo. 

 Điều 2. Quyết định này là cơ sở để Sở Y tế tiến hành các bước tiếp theo 

theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quy trình tổ chức đấu thầu. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Điều 4. Trưởng các phòng: Kế hoạch-Tài chính, Nghiệp vụ Dược, Chánh 

Thanh tra và Chánh Văn phòng Sở Y tế; Tổ Thẩm định, Tổ Chuyên gia đấu thầu 

thuốc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. 
 

Nơi nhận:   
- Như Điều 4;  

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- GĐ và các PGĐ; 

- Tổ Chuyên gia; 

- Tổ Thẩm định; 

- Lưu: VT, NVD.                                                                    

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Minh Đức 
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